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MỞ ĐẦU
Vấn đề quản lý chất thải nguy hại nói chung và xử lý chất thải nguy hại nói riêng

hiện đang là vấn đề hết sức bức xúc đối với công tác bảo vệ môi trường của các nước
trên Thế giới cũng như của Việt Nam.

Cùng với sự phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các đô thị, các
ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được mở rộng và phát triển nhanh chóng, một
phần đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước, mặt khác tạo ra một số
lượng lớn chất thải rắn bao gồm: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y
tế, chất thải nông nghiệp, chất thải xây dựng... trong đó có một lượng đáng kể chất thải
nguy hại đã và đang là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ quy mô nhỏ, đến ảnh
hưởng trên quy mô rộng lớn và tác động xấu tới sức khoẻ, đời sống con người và chất
lượng môi trường chung.

Vì vậy, một trong những vấn đề cấp bách của công tác bảo vệ môi trường ở nước
ta hiện nay là quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.
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Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ

CHẤT THẢI NGUY HẠI

1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc hợp chất có một trong những

đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm
và các đặc tính gây nguy hại khác), hoặc tương tác với những chất khác gây nguy hại
cho môi trường và cho sức khoẻ con người (Quy chế quản, lý chất thải nguy hại kèm
theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ).
Danh mục các chất thải nguy hại được ghi trong phụ lục kèm theo của Quy chế quản
lý chất thải nguy hại nêu trên. Bên cạnh khái niệm trên về chất thải nguy hại còn có
một số khái niệm khác, như:

Chất thải nguy hại là chất thải có một trong 5 đặc tính sau: dễ phản ứng, dễ bốc
cháy, ăn mòn, độc hại và phóng xạ.

 Chất dễ phản ứng là chất không bền vững trong điều kiện thông thường. Nó dễ
dàng gây nổ hay là phóng thích khói, hơi mù, khí độc hại, khi chúng tiếp xúc với
nước hay các dung môi;
- Các loại thuốc đã bị quá hạn sử dụng.
- Thuốc kém, mất phẩm chất.
- Thuốc không rõ nguồn gốc.
Thuốc đã bị cấm sử dụng còn đang lưu giữ hoặc do nhập khẩu trái phép.

1.2 PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI
Có một số phân loại chính về chất nguy hại như sau:
Phân loại chất thải nguy hại theo hình thức tác động
- Loại 1 : Các chất nổ.
- Loại 2 : Các dung dịch có khả năng cháy.
- Loại 3 : Các chất độc (nguy hiểm).
- Loại 4 : Các chất ăn mòn.

Phận loại chất thải nguy hại theo trạng thái vật lý
Chất thải nguy hại theo trạng thái vật lý như: Chất nguy hại trạng thái rắn, bùn,

lỏng, khí.
Phân loại chất thải nguy hại theo liều lượng tác động
Các nhà chuyên gia về độc học đã nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc lên cơ thể

động vật ở cạn (chuột nhà) và đã đưa ra 5 nhóm độc theo tác động của độc tố tới cơ thể
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qua miệng và qua da (Bảng l.l).
Phân loại chất thải nguy hại theo đường xâm nhập kết hợp với lượng tác động

Chất độc xâm nhập vào cơ thể qua các con đường khác nhau. Mức độ gây độc
theo các con đường xâm nhập cũng không giống nhau. Để xác định mức độ gây độc
theo các con đường xâm nhập khác nhau vào cơ thể động vật và con người thường sử
dụng đến chỉ số LD50 (Bảng l.2).

Bảng 1.1. Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế thế giới
(LD50mg/kg, chuột nhà)

Qua miệng Qua da
Phân nhóm độc

Thể rắn Thể lỏng Thể rắn Thể lỏng
Ia. Độc mạnh 5 20 10 40

Ib. Độc 5-50 20-200 10-100 40-400

II. Độc trung bình 50-500 200-2000 100-1000 400-4000

III. Độc ít 500-2000 2000-3000 1000 4000

IV. Không độc >2000 >3000

Ghi chú: LD50 là ký hiệu chỉ độ độc cấp tính của thuốc qua đường miệng hoặc
qua da. Đó là lượng độc chất gây chết 50% động vật thí nghiệm (tính bằng kg). LD50

càng nhỏ thì hoá chất đó càng độc.

Bảng 1.2. Phân loại chất nguy hại kết hợp giữa con đường xâm nhập
với lượng tác động đến cơ thể

Chỉ tiêu phân
loại

I II III IV

LD 50 Cho đến O,2mg/1ít 50-500mg/kg 500-5.000 mg/kg >5.000mg/kg

LD 50 qua
đường hô hấp

Cho đến O,2mg/1ít 0,2-2mg/kg 2-20 mg/1ít >20mg/1ít

LD 50 Cho đến 200mg/1ít 200- 2.000mg/kg 200- 200000mg/kg >20.000mg/1ít

Phản ứng niêm
mạc mắt

Gây hại niêm mạc,
đục màng, sưng
mắt kéo dài trên 7
ngày

Đục màng, sưng
mắt 7 ngày, gây
ngứa niêm mạc 7
ngày

Gây ngứa niêm
mạc

Không gây
ngứa niêm
mạc

Phản ứng da Mẩn ngứa da Mẩn ngứa 72 giờ Mẩn ngứa nhẹ 72
giờ

Phản ứng nhẹ
72 giờ

Phân loại chất thải nguy hại theo môi trường chất độc tồn tại
Các chất độc hoá học làm ô nhiễm nước tự nhiên và nước thải bao gồm những

chất độc tồn tại ngay trong các vật liệu, chất thải sử dụng/tiếp xúc, thải ra trong quá
trình sản xuất làm ô nhiễm nguồn nước tự nhiên và nước thải (Bảng 1.3).
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Bảng 1.3. Các nguyên tố độc hại trong nước tự nhiên và nước thải

TT Nguyên tố Nguồn thải Tác dụng

1 As Quặng, thuốc trừ sâu. Rất độc, gây ung thư

2 Cd Chất thải nguy hại mỏ, mạ
kim loại, ống dẫn nước

 Đảo ngược vai trò hoá sinh của enzym.
 Gây cao huyết áp, hỏng thận, phá huỷ các
mô và hồng cầu có tính độc đối với động
thực vật dưới nước.

3 Be Than đá, năng lượng hạt
nhân và công nghiệp vũ trụ

Độc tính mạnh và bền, có khả năng gây ung
thư

4 B Than đá, sản xuất chất tẩy
rửa, chất thải nguy hại

Độc với một số loại cây.

5 Cr Mạ kim loại Cr(VI) có nguy cơ gây ung thư.

6 Cu Mạ kim loại, chất thải sinh
hoạt và công nghiệp, công
nghiệp mỏ, khử kiềm

Không độc lắm đối với động vật, độc với cây
cối ở nồng độ trung bình.

7 F Các nguồn địa chất tự
nhiên, chất thải, chất xử lý
nước.

Ở nồng độ 1mg/l ngăn cản sự phá huỷ răng.
Nồng độ 5mg/1 gây sự phá huỷ xương và
gây vết ở răng.

8 Pb Công nghiệp mỏ, than đá,
xăng, hệ thống ống dẫn

Gây thiếu máu, bệnh thận. Rối loạn thần
kinh, môi trường sống bị phá huỷ.

9 Mn Chất thải nguy hại mỏ. tác
động vi sinh vật lên các
khoáng Mn ở pH thấp

Tương đối không độc đối với động vật, độc
với thực vật ở nồng độ cao.

10 Hg Chất thải nguy hại mỏ,
thuốc trừ sâu, than đá

Độc tính cao

11 Mo Thải công nghiệp, các
nguồn tự nhiên

Độc với động vật, cần với thực vật

12 Se Các nguồn địa chất tự
nhiên than đá

Cần ở nồng độ thấp. Độc ở nồng đô cao.

13 Zn Thải công nghiệp, mạ kim
loại, hệ thống ống dẫn

Cần với metal-enzym. Độc với thực vật ở
nồng độ cao.

Nguồn: Rarm - Chemicals Handbook, 1992

Các chất độc trong đất:
Đất là nơi tiếp nhận các chất thải từ các nguồn khác nhau (sinh hoạt, công

nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải). Nitrat khí quyển cũng được lắng đọng trên
mặt đất theo chu trình của Nitơ. Dọc các xa lộ, lượng xe cơ giới chạy bằng xăng đã để
lại hai bên đường bụi chì và đất đai sẽ có hàm lượng chì ngày càng cao. Các chất thải
rắn công nghiệp gây ô nhiễm rất lớn cho đất. Đặc biệt nghiêm trọng là các chất thải
nguy hại làm ô nhiễm đất bởi các hoá chất và kim loại nặng (Cu, Zn, Pb, As, Hg, Cr,
Cd). Các nhà máy còn xả vào khí quyển rất nhiều khí độc như H2S, CO2, CO, NOX....
Đó là nguyên nhân gây ra mưa axit, làm chua đất, phá hoại sự phát triển của thảm thực
vật. Hàng ngày, con người và động vật đã thải ra một khối lượng rất lớn các chất phế
thải vào môi trường đất. Đó là rác, phân, xác động vật và các chất thải khác.
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Các chất hoá học làm thay đổi thành phần và tính chất của đất, có khi làm chua
đất, làm cứng đất, làm thay đổi cân bằng các chất dinh dưỡng giữa cây trồng và đất.

Nguồn ô nhiễm đất bởi các chất phóng xạ là những phế thải của các cơ sở khai
thác các chất phóng xạ, trung tâm nghiên cứu nguyên tử, các nhà máy điện nguyên tử,
các vụ thử hạt nhân, các cơ sở sử dụng đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp, công
nghiệp và y tế (sử dụng các đồng vị phóng xạ để chữa bệnh và nghiên cứu khoa học).
Bên cạnh lợi ích rất to lớn thì phóng xạ đã gây cho con người nhiều hiểm hoạ.

Phân chia nhóm chất thải nguy hại gây ung thư
Danh sách các chất gây ung thư, đã được xác nhận và đề nghị con người cần

tránh tiếp xúc (Bảng 1.4).

Bảng 1.4. Các chất gây ung thư cần tránh tiếp xúc
Hợp chất Sử dụng Mức độ nguy hiểm

4-Nitrophenyl Phân tích hoá học Gây ung thư bàng quang

-naphtylamin Chất chống oxi hoá. Sản xuất
phẩm màu, phim màu

Gây ung thư bàng quang

4,4-metylenebis Tác nhân lưu hoá chất dẻo Gây ung thư bàng quang
Metyl-cloanilin
ete

Sản xuất nhựa trao đổi lon Thường bị nhiễm chất ung thư
biclometyl ete

3,3-Điclobenziđin Sản xuất phẩm màu Chất quy ung thư nổi tiếng
Bis (clometyl) ete Sản xuất nhựa trao đổi lon Gây ung thư phổi

-naphthylamin Sản xuất thuốc nhuộm, thuốc thử Gây ung thư bàng quang

Benzidin Sản xuất phẩm màu, cao su, chất
dẻo, mục in

Gây ung thư bàng quang

Elyleneimin Chế hoá giấy, vải Chất gây ung thư nổi tiếng

- propiolacton Sản xuất chất dẻo Nghi ngờ gây ung thư cho người

Vinyl clorua Nhựa PVC Chất gây ung thư gan
Etylen diolorua Dung môi công nghiệp. Chất sát

trùng hạt lương thực và chất phụ
gia cho xăng để thu gom chi, mỗi
năm thải ra ngoài môi trường
7,4.105kg

Chất gây ung thư dạ dày, lá lách,
phổi

Bên cạnh cách phân loại chất thải nguy hại chung nêu trên còn có một số phân
loại chất thải nguy hại chuyên ngành như sau:

Phân loại chất thải nguy hại trong ngành sản xuất hoá chất
Theo thống kê, tổng số loại hoá chất có mặt trong hoạt động ở tất cả các ngành

công nghiệp dao động khoảng 3100- 3200 loại, trong đó riêng ngành sản xuất hoá chất
cơ bản cũng tồn tại khoảng trên dưới 200 loại. Điều này kéo theo chất thải nguy hại
trong ngành cũng đa dạng với nhiều loại khác nhau.

Các loại hình công nghiệp hoá chất phổ biến nhất ở Việt Nam gồm:
- Hoá chất vô cơ cơ bản.
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- Phân bón hoá học.
- Ngành sơn, verni.
- Cao su nhựa và sản phẩm trên cơ sở cao su và nhựa.
- Chất tẩy rửa và đồ mỹ phẩm.
- Ác quy và pin.

- Thuốc trừ sâu.
- Khí công nghiệp.
Ngành công nghiệp hoá chất là một trong các ngành sử dụng nhiều hoá chất nhất,

đa dạng nhất về phương diện thải độc chất vào môi trường, nhất là ngành sản xuất hoá
chất vô cơ cơ bản và phân bón.

Ngành sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản
Sản xuất axít sulphuricl.
Axít sulphuric là một trong những sản phẩm quan trọng của công nghiệp hoá chất

của Việt Nam cho đến nay vì nó gắn liền với việc sản xuất phân lân, nguồn phân bón
hoá học quan trọng của sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Chế phẩm đầu tiên để sản xuất axít sulphuric là SO2. Từ SO2 sẽ qua giai đoạn
oxy hoá để chuyển thành SO3 và sau đó SO3 được hấp thụ vào nước để chuyển thành
H2SO4. Như Vậy phương trình tổng quát của các quá trình hoá học sẽ như sau:

SO2 + O2  SO3 SO3+ H2O  H2SO4

Để có được SO2 hoặc phải sử dụng lưu huỳnh nguyên tố, hoặc phải đốt quặng
pyrit. Quặng pyrit là quặng chứa sulfua sắt. Quá trình đốt S hay sulphua sắt (pyrit)
được tiến hành trong lò với nhiệt độ cao. Lưu huỳnh trong quá trình cháy chuyển hoá
thành SO2, đồng thời một lượng nhỏ thành H2S sẽ hình thành trong môi trường khử
của quá trình tinh chế SO

Các chất SO2, SO3 Và H2S trong dây chuyền là những chất độc có khả năng kích
thích tối đa niêm mạc và hệ thống hô hấp cũng như hệ thống tiêu hoá. Đáng chú ý là
các chất này luôn luôn là nguy cơ đối với công nhân làm việc trong các xưởng sản
xuất axít sulphuric vì chúng luôn tồn tại ở hàm lượng cực cao. Nồng độ SO2 khoảng
0,06 mg/lit đã có thể dẫn đến ngộ độc nặng.

Khi sản xuất axít sulphuric từ quặng pyrit, trong xỉ thải từ lò đốt pyrit luôn luôn
có chứa asen vì asen luôn luôn tồn tại song hành với quặng sắt. Khi bị oxy hoá ở nhiệt
độ cao, asen cũng chuyển hoá thành ôxyt và sau đó thành muối. Để sản xuất 1 tấn axít
H2SO4 đặc lượng xỉ thải ra từ việc đốt pyrit sẽ vào khoảng từ 1,3 đến 1,4 tấn. Điều đó
có nghĩa là lượng asen vải theo xỉ sẽ vào khoảng 2 kg asen (nguyên tố). Lượng asen
này sẽ hoặc là bay hơi khi thải xỉ nóng trong khu vực lò đốt, hoặc sẽ bị rửa trôi hay
bay vào khí quyển quanh khu vực dưới dạng bụi xỉ pyrit.

Tương tự Pb, Zn cũng có nhiều trong xỉ pyrit. Sản xuất 1 tấn axít sẽ tạo ra trong
xỉ khoảng trên 5 kg chì, 10 kg kẽm. Và do chì và kẽm cũng là kim loại dễ bay hơi nên


